	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ÁI QUỐC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   Ái Quốc, ngày 28  tháng 5 năm 2026


LỊCH GIEO CẤY LÚA VỤ MÙA NĂM 2026 PHƯỜNG ÁI QUỐC
	Cơ cấu trà- giống lúa
	Loại mạ
	Ngày gieo
	Tuổi mạ (ngày)
	Ngày cấy
	Mật độ
	TGST (ngày)
	Dự kiến ngày trỗ

	
	
	Dương lịch
	Âm lịch
	
	Dương lịch
	Âm lịch
	Khóm /m2
	Dảnh /khóm
	
	

	I. Trà mùa sớm (trồng cây vụ đông sớm)
	5-10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-  TBR 87, TBR97
	Mạ nền
	10-15/6
	20/4-01/5
	7-10
	20-25/6
	6-11/5
	25-30
	2-3
	85-95
	20-25/8

	II. Trà mùa trung
	85-90%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Chân ruộng cao,  vàn cao (trồng cây vụ đông)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Giống lúa thuần chất lượng: RVT, Đài thơm 8, TBR97, Ngọc Nương 9;
- Giống lúa Nếp 97, Nếp 415.
	Mạ nền
	20-25/6
	6-11/5
	10-12
	01-10/7
	17-26/5

	25-30
	2-3
	100-110
	05-10/9

	2.Chân ruộng vàn, vàn trũng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Giống lúa thuần chất lượng: BC15, TBR225, J02, ST25…
- Giống lúa nếp địa phương…
	Mạ nền
	15-20/6
20-25/6
	01-06/5
06-11/5
	15-20
10-12
	01-10/7
01-10/7
	17-26/5
17-26/5

	25-30
25-30
	2-3
2-3
	115-125
110-120
	10-15/9
10-15/9

	III. Trà mùa muộn (5%): Nếp hoa vàng…
	Mạ dược
	5-15/6
	20/5-1/6
	30-35
	10-20/7
	26/5-7/6
	25-30
	2-3
	145-150
	5-15/10


Ghi chú:
- Thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ gieo cấy từng trà, giống lúa, loại mạ; phấn đấu đến ngày 15/7/2026 hoàn thành gieo cấy 100% diện tích để hạn chế thiên tai và dịch hại cuối vụ; phun phòng trừ rầy lưng trắng cho 100% diện tích mạ bằng thuốc hóa học trước khi đưa ra ruộng cấy. Thời vụ gieo sạ sau thời vụ gieo mạ sân từ 5-7 ngày.
- Chủ động công tác làm đất theo phương châm gặt đến đâu lồng dập rạ, làm đất ngay tới đó để đảm bảo kịp thời vụ.
- Quy vùng gieo cấy trà lúa mùa sớm tập trung gắn với trồng cây vụ đông sớm, mở rộng diện tích gieo cấy ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ và diện tích có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.
- Trình diễn các giống lúa mới có triển vọng, tiến bộ kỹ thuật mới trước khi đưa ra diện rộng.
	
	


